KẾ HOẠCH BÀI DẠY

 LUYỆN TỪ VÀ CÂU – LỚP 2

MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỈ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
DẤU CHẤM , DẤU CHẤM HỎI

I – YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức
- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ sự vật (từ chỉ đồ dùng học tập). 

- HS nói được tên đồ dùng học tập trong tranh.

- Dựa vào gợi ý đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập.
- Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi ở cuối câu.
* Kĩ năng

- Phát triển vốn từ về đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng đặt câu nêu …..
* Thái độ - năng lực – phẩm chất

- NL: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học, hình thành năng lực tự chủ trong học tập và sinh hoạt, phát triển năng lực quan sát. Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.

- PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. GD HS có ý thức giữ gìn và bảo quản đồ dùng học tập.
II – CHUẨN BỊ :

1. GV
2. HS

Thảo luận nhóm, 
III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1- Khởi động: (2’)
- Trước khi vào bài học hôm nay, cô mời cả lớp cùng hát bài hát về đồ dùng học tập nào.
2- Bài mới: (27’)

Giới thiệu bài: 
- Vừa rồi, các con đã cùng hát 1 bài hát rất vui nhộn. Cho cô biết, những đồ vật nào được nhắc tới trong bài hát?
- Cô mời ........nx
- GV: Câu trả lời của bạn 2 bạn đã nêu đầy đủ các đồ vật trong bài hát rồi đấy (GV trình chiếu các đò vật có trong bài hát ). Các con ạ, bút chì, hộp bút, cục tẩy, com pa, thước kẻ, tập nháp, quyển sách giáo khoa, quyển tập..... là những từ ngữ chỉ gì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm này: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập. Ngoài ra các con sẽ được tìm hiểu thêm về dấu chấm, dấu chấm hỏi nữa đấy. Yêu cầu HS viết vở Cả lớp mở SGK trang 60. 
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu bài 1.
Bài 1: Hoạt động theo nhóm 6
- GV bật máy – gọi 1 HS đọc đề bài, các HS còn lại đọc thầm theo.
+ Bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì? (Hiệu ứng gạch chân đề bài 1)

- Bài tập này các con sẽ quan sát tranh , thảo luận nhóm để tìm và nêu tên các đồ dùng có ở góc học tập ở trong tranh theo nhóm. Các con sẽ làm việc theo nhóm 6 . Tìm và ghi các từ nhóm mình tìm được ra bảng phụ. Bạn nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ ghi nhanh lại các từ nhóm mình tìm được ra bảng nhóm . Thời gian thảo luận của các con là 3 phút Xin mời các nhóm cùng làm việc.
-Hết thời gian làm việc nhóm , GV lấy 2 bảng nhóm treo lên bảng, các nhóm khác treo quanh lớp
-  Cô mời đại diện  nhóm (.trên bảng.....). trình bày kết quả của nhóm mình . Con hãy chỉ hình và nêu nhé.
-GV : Xin mời nhận xét phần thảo luận của 2 nhóm. Cô mời nhóm.bạn Thiên Minh......
-GV : Trong các đồ dùng các bạn tìm được, cô đố các con biết những đồ dùng nào phục vụ cho việc học tập ?
-GV : Bạn nào có thắc mắc điều gì không nào ?
-GV : Như vậy, nhóm bạn Chí Thành đã làm đúng rồi đấy. Nhóm nào có kết quả giống nhóm bạn?  Cô khen cả lớp mình
-GV: Vừa rồi là phần trao đổi thảo luận giữa các nhóm. Sau đây , chúng mình cùng đối chiếu tên các đồ dùng nhóm mình tìm được với kêt quả của cô nhé ( chiếu kết quả ). Cô mời 1 bạn đọc tên các đồ dùng cho cô.
- Cô mời 1 bạn nêu lại các đồ dùng học tập ở bài 1 nào (Hiệu ứng)
Cô thấy bạn Khôi đã nêu đúng các đồ dùng học tập rồi đấy!

-GV đưa hiệu ứng tên đồ dùng có ở tranh
- Trong các đồ dùng này, các con có biết vì sao bức tranh không được gọi là ĐDHT không? 
-GV: Con nói đúng rồi đấy.  Vì bức tranh là sản phẩm của học tập nên không được gọi là đồ dùng học tập. Tuy nhiên các con có thể sử dụng các bức vẽ hay sản phẩm thủ công do chính mình làm để trang trí giúp góc học tập thêm đẹp.

- Vậy các con hiểu những đồ dùng ntn thì được gọi là đồ dùng học tập ?

- GV : Đúng rồi đấy ! Tất cả những đồ dùng phục vụ cho việc học tập được gọi chung là đồ dùng học tâp.

+ Góc học tập ở bài 1 thì có những đồ dùng học tập đó. Thế còn góc học tập của các bạn lớp mình thì có những đồ dùng học tập gì nhỉ? Giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình 1 món quà bất ngờ. Cô mời các con cùng tham quan góc học tập của các bạn trong lớp mình nhé ( Ảnh góc học tập )
Để chuẩn bị cho tiết học này, cô đã nhờ bố mẹ các con gửi ảnh góc học tập của mỗi bạn cho cô : Đây là góc học tập của bạn Dương . Góc học tập của bạn Dương với bàn học, ghế và giá sách màu hộng. Chúng mình cùng quan sát xem , bạn Dương đã sắp xếp góc học tập của mình gọn gàng ngăn nắp chưa nhé.

Tiếp theo là góc học tập của bạn   Việt Anh. Trên bàn học của Việt Anh có cả 1 chiêc máy tính. Việt Anh cho cô biết, con sẽ dùng máy tính để làm gì nào ?
GV : Các con ạ, vì đại dịch Covid 19 mà chúng mình phải học online qua các phương tiện như máy tính, điên thoại thông minh, ipad. Vậy nên đó cũng được gọi là đồ dùng học tập đấy. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng , các con hế sức lưu ý để sử dụng an toàn , đặc biệt là khi cắm sạc pin nhé. Ngoài ra, các con cần lưu ý bảo quản , cất giữ sao cho cẩn thận tránh mất mát. Còn bây giờ , các con đến trường học trực tiếp rồi thì Việt Anh cất máy tính đi, chỉ lấy ra dùng khi cần thiết thôi nhé.
-GV giới thiệu góc học tập của vài học sinh khác nữa

- Con thấy góc học tập của các bạn lớp mình thế nào?
Cô thấy góc học tập của các bạn lớp mình đều rất gọn gàng và sạch đẹp đấy. Các con hãy chú ý luôn sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp nhé
- Và đây là góc học tập của bạn Minh Anh. Cô mời Minh Anh lên trực tiếp giới thiệu về góc học tập của mình nhé.
Và đây là một số hình ảnh về đồ dùng học tập mà cô đã sưu tầm được.

 (GV chiếu hình ảnh mở rộng về đồ dùng học tập) : Bộ đồ dùng học toán, …
+ Cô đố các con biết, đồ dùng này là gì?

GV: Quả cầu là đồ dùng để học môn nào ?
+ Đúng rồi. Ai giỏi cho cô biết các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập được xếp vào nhóm từ ngữ gì mà các con đã học?

-> Rất chính xác! Cùng với từ ngữ chỉ đồ dùng trong gia đình, từ ngữ chỉ cây cối thì các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập cũng là từ ngữ chỉ sự vật đấy các con ạ.

      Để phục vụ cho việc học, chúng mình sử dụng rất nhiều đồ dùng học tập vậy công dụng của mỗi đồ dùng đó là gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua  bài tập số 2 nhé.

Bài 2: Bút chì giới thiệu +
- Cô mời 1 bạn đọc cho cô yêu cầu bài tập số 2. (HS …. )

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? (HS ….) (Hiệu ứng gạch chân đề bài 2)
- Bây giờ chúng mình cùng gặp gỡ 1 người bạn thân quen, đó là ai đây nhỉ? Chúng mình cùng chào đón bạn nào. (Hiệu ứng bút màu)
+ Lời bút màu 1( Thảo Chi ): Mình xin chào tất cả các bạn lớp 2B , trường TH Tạ Hoàng Cơ. Đố các bạn biết tên của tớ là gì? Tớ xin mời bạn lớp phó học tập nào?

+ Lời bút màu 2 (Thảo Chi ): Đúng rồi! Tớ là bút màu đây. Thế theo các bạn, tớ dùng để làm gì? Tớ xin mời bạn tổ trưởng tổ 1 có thể trả lời câu hỏi này không? 

+ Lời bút chì 3 (Thảo Chi ): Các bạn đã nêu đúng tên gọi và công dụng của tớ rồi đấy. Còn rất nhiều đồ dùng học tập khác nữa, vậy công dụng của các bạn ấy dùng để làm gì, chúng mình hãy cùng tham gia 1 cuộc thi Tiếp sức nói về đồ dùng HT mà bạn yêu thích nhất. Bạn nào nêu đúng được tên gọi và công dụng của đồ dùng HT thì bạn đó sẽ mời bạn tiếp theo, còn nếu trả lời sai thì quyền chơi sẽ thuộc về bạn khác. Và thời gian chơi tiếp sức sẽ trong vòng 3 phút các bạn nhé. Trước hết,  Tớ xin mời bạn lớp trưởng là người đầu tiên bắt đầu cuộc thi này. 

- GV: như vậy quyền chỉ định bạn tiếp theo thuộc về bạn ..Trung.........

- GV nhận xét: Cô đồng ý với ý kiến của các con. Cô khen các con tham gia trò chơi rất sôi nổi, cô sẽ thưởng cho mỗi bạn tham gia chơi vừa rồi 5 ngôi sao may mắn. Trong cuộc thi vừa rồi ngoài nêu được tên và công dụng của các đồ dùng học tập , cô khen các bạn lớp mình còn có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập nữa đấy. Các con ạ, đồ dùng học tập cũng chính là những người bạn giúp chúng mình học tập thuận tiện và tốt hơn . Vì vậy, các con hãy biết quý trọng và bảo quản để đồ dùng học tập luôn bền và đẹp nhé.
    Cô thấy vừa rồi, các con đã nói được rất nhiều câu về công dụng của đồ dùng học tập. Dựa vào đó, chúng mình hãy viết 1 câu nêu công dụng của đồ dùng học tập vào trong vở ô li Tiếng Việt nhé.
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết bài.
- GV dùng máy soi để chiếu bài của 3 em. 
- GV mời HS …. đọc bài: Cô thấy bạn ........ đã làm xong rất nhanh, chúng mình cùng chữa bài của bạn nhé.

- Cô mời bạn......nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét: Cảm ơn con! Cô khen bạn ..... làm bài rất tốt, chữ viết đẹp. 
- Qua quan sát cô thấy rất nhiều bạn làm bài đúng, trình bày sạch đẹp. Bài của các bạn còn lại cô sẽ chữa và nhận xét sau buổi học nhé. 

- GV chiếu bài của mình: Trên màn hình cô cũng đã tìm được một số câu nêu công dụng của các đồ dùng học tập đấy. Cô mời bạn........ đọc giúp cô. (chiếu kết quả)

2. thước: Thước dùng để đo và kẻ đoạn thẳng.

3. máy tính: Máy tính dùng để học trực tuyến và tìm kiếm thông tin.
4. cặp sách: Cặp sách dùng để đựng đồ dùng học tập.
5. com-pa: Com-pa dùng để vẽ đường cong và hình tròn.

+ Qua bài 2 các con đã biết cách đặt câu nêu công dụng với các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập rồi. Vậy khi viết câu con cần lưu ý điều gì? Cô mời bạn.....
=> Chuyển ý: Cô khen con rất giỏi. Các con ạ, bài tập 1 và 2 đã giúp chúng mình mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập, giúp các con biết được công dụng của những đồ dùng học tập đó. Ngoài ra, các con còn được rèn kĩ năng viết câu văn. Để hiểu rõ hơn về cách dùng dấu câu, chúng ta cùng chuyển sang nội dung bài tập 3.
Bài 3: 
- Muốn biết yêu cầu của bài tập số 3 là gì. Mời 1 bạn đọc to cho cô.
+ Vậy bài tập 3 yêu cầu chúng ta làm gì? (Hiệu ứng gạch chân đề bài 3)
- Cô mời cả lớp đọc thầm nội dung bài này nhé.
+ Cho cô biết, đoạn hội thoại trong bài 3 có mấy nhân vật? Đó là ai?
- Đúng rồi. Ai giỏi đọc lời 2 nhân vật Bút Chì và Tẩy cho cô nào? Cô mời bạn....... đọc lời Bút Chì, bạn........ đọc lời Tẩy.
- Các con  cho cô biết, câu đầu tiên bạn Bút Chì nói gì với Tẩy?

- Đúng rồi. Vậy theo các con cuối câu này ta điền dấu gì? 
- Tại sao con điền dấu chấm hỏi?
- Nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời……
- Đúng rồi, vì đây là câu hỏi nên cuối câu phải điền dấu chấm hỏi. Cô cũng điền dấu câu giống bạn. (Hiệu ứng)

- Tương tự như vậy, các con hãy đọc thầm lại lời của các nhân vật và hoàn thành bài vào vở BT Tiếng Việt trang 31
- Cô mời bạn Thiên minh lên bảng làm bài vào bảng phụ ( BT 3 in khổ A0 )
- Cô thấy rất nhiều bạn đã làm xong rồi. Cô mời bạn Thiên Minh đọc bài làm của mình cho các bạn cùng nghe nào
- Cô đồng ý với phần làm bài và thảo luận giữa bạn A…… và các bạn.
- Những bạn nào điền dấu giống bạn giơ tay cô biết. ….Như vậy cô khen cả lớp đã làm bài rất tốt.
- Đáp án của cô cũng giống với bài làm của các bạn đấy. (chiếu đáp án) 

1.Bút chì: - Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không ?

2. Tẩy:      - Cậu muốn tớ giúp gì nào?

3.Bút chì: - Tớ muốn xóa hình vẽ này.

4. Tẩy:      - Tớ sẽ giúp cậu.

5. Bút chì: - Cảm ơn cậu.

- GV hỏi : 
+ Bạn nào có thể cho cô biết, khi đọc câu có dấu chấm con cần lưu ý điều gì ?

+ Đúng rồi. Vậy câu có dấu chấm hỏi các con cần đọc như thế nào ?
- Bạn….. nêu cách đọc đúng rồi đấy. Cô khen các con đã biết phân biệt cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi, chúng mình còn biết cách đọc 2 dấu câu này nữa. 
Bây giờ bạn nào giỏi lần lượt sắm vai thể hiện lại 2 nhân vật Bút Chì và Tẩy cho cô nào? Cô mời 2 bạn……….. đọc lại đoạn thoại này nào. 
- Cô khen 2 bạn đã sắm vai rất tốt. Các con cố gắng phát huy nhé. Đây là câu chuyện rất vui của 2 bạn Bút Chì và Tẩy. Hàng ngày, 2 bạn đã giúp đỡ nhau trong khi học tập cùng chúng mình. Vậy cô mong rằng các con sẽ học tập tình bạn của 2 bạn. 

- GV hỏi :

+ Qua bài tập này, bạn nào cho cô biết khi nào thì ta dùng dấu chấm ?
+ 2 bạn trả lời đúng rồi, khi viết hết 1 câu giới thiệu, câu nêu hoạt động và câu nêu đặc điểm ta sẽ dùng dấu chấm ở cuối câu. Vậy khi viết câu hỏi, con cần lưu ý điều gì ?
- GV nhận xét: Rất chính xác! Cuối câu hỏi con cần viết dấu chấm hỏi. Như vậy các con cần chú ý để sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi khi viết để người đọc hiểu được nội dung mà mình muốn viết. 
- Vận dụng cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi bạn nào có thể đặt 1 câu có sử dụng dấu chấm. (Nhắc học sinh đọc cả dấu)
- Gọi HS NX bạn đặt câu
- Gv khen : Tuyệt vời, rất chính xác, rất giỏi
? Tiếp tục đặt cho cô 1 câu có sử dụng dấu chấm hỏi nào.
- GV NX : Cô khen các bạn đều đặt câu đúng và hay rồi. Cô thấy lớp mình các bạn đều rất hiểu bài, cô khen cả lớp mình. 
3- Vận dung, trải nghiệm :
+ Qua bài hôm nay, con học được điều gì ?

….
- GV :(chiếu dặn dò) Đồ dùng học tập là những người bạn rất thân thiết của các con đấy và có rất nhiều câu chuyện thú vị khác của các bạn đồ dùng học tập, các con hãy tưởng tượng và vận dụng lời thoại của Bút Chì và Tẩy cùng với cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi hãy luyện viết thêm 1 đoạn hội thoại giữa các bạn đồ dùng hoc tập với nhau.

- Bây giờ 1 bạn sẽ sắm vai giấy màu, 1 bạn sắm vai kéo . Các nhóm bàn cùng tập sắm vai trong 2 phút nhé
- HS1: Kéo ơi, cậu có thể giúp tớ được không?

- HS2 : Cậu muốn tớ giúp gì nào?
- HS1: Tớ thấy các bạn lớp 2B  học tập rất chăm ngoan và hăng hái xây dựng bài, tớ muốn cắt tặng các bạn ấy những ngôi sao. Cậu có thể giúp tớ được không?
- HS2 : Các bạn ấy thật đáng khen. Tớ đồng ý.

- HS1: Cảm ơn cậu! 

 - Nếu còn thời gian thì gọi thêm 1 nhóm lên trình bày
Vừa rồi các con đã lắng nghe đoạn hội thoại giữa Giấy Màu và Kéo, các con thấy có hay không nào? Ở nhà các con ôn lại bài học hôm nay nhé.
- Ở nhà các con sẽ xem trước bài sau : Từ ngữ chỉ đặc điểm ; Câu nêu đặc điểm ; Dấu chấm, dấu chấm hỏi. 
- Cô khen trong tiết học hôm nay các con rất chăm chú nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, nhiều bạn trả lời to, rõ ràng. 

	- HS và GV hát theo.
- HS : Trong bài hát có nhắc tới: bút chì, cục tẩy, hộp bút, com – pa, thước kẻ
- HS : Con thưa cô con xin bổ sung còn  quyển tập , quyển sách giáo khoa, tập nháp  nữa ạ.
- 1HS nhận xét.
- HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc
- HS nêu: Nói tên các đồ dùng có ở góc học tập.
- HS hoạt động nhóm, tìm từ chỉ đồ dùng học tập.
-HS trưng bày bài làm của nhóm mình
- Bạn Sâu :  chỉ và nêu các từ  ( Tớ xin nêu tên các đồ vật  : Các đồ vật có trong tranh là: đèn bàn, ống bút, bút , vở, cái bàn học, cái giá sách, sách, cái ghế, cái cốc, cặp sách. Đấy là phần trình bày của nhóm tớ. Xin mời ý kiến của các bạn. Tớ đố nhóm bạn……. nhóm tớ đã nêu đúng tên các đồ vật có trong tranh chưa ? Nhóm bạn Thảo Chi…..
+Thảo Chi  : Thay mặt cho nhóm  tớ xin có ý kiến. Tên các đồ dùng mà nhóm cậu nêu đúng rồi nhưng vẫn còn thiếu, tớ xin bổ sung thêm đó là còn có : hộp màu và bức tranh.
- Thiên Minh : Con thưa cô ý kiến của  2 nhóm đầy đủ rồi ạ. Các đồ dùng có ở góc học  tập là : ( nhắc lại 12 đồ vật )......
Chí Thành : Những đồ dùng phục vụ cho việc học là : đèn bàn, ống bút, bút, vở,  cái bàn học,  hộp màu, chiếc cặp sách, cái giá sách, sách, cái ghế

-Thiên Minh : Vì sao nhóm cậu cho rằng cái cốc không phải là đồ dùng học tập ?

- Chí Thành : Theo nhóm tớ vì cái cốc không phải đồ dùng giúp chúng mình học tập mà là đồ dùng trong gia đình.
· 1 HS đọc
- Khôi  : Con thưa cô các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập là: đèn bàn, ống bút, bút, vở, cái bàn học, hộp màu, chiếc cặp sách, cái giá sách, sách, cái ghế.
· HS theo dõi
-Trung: Vì tranh dùng để trang trí
· HS theo dõi

- HS5 : Là những đồ dùng phục vụ cho việc học tập.

· HS theo dõi
-HS : Con dùng máy tính để học online

-HS theo dõi

· HS: Gọn gàng, ngăn nắp
- Minh Anh lên chỉ màn hình  giới thiệu trực tiếp góc học tập của mình.
 Tớ xin giới thiệu góc học tập của mình. Góc học tập cuả mình  được bố trí trên tầng 2 , ngay cạnh cửa sổ. Ở đây tớ có 1 chiếc bàn liền với ghế ngồi  đèn học.Giá sách bên tay phải tớ. Trên giá sách được sắp xếp sách riêng,  vở riêng. Đây là hộp bút màu. Ở góc này  dán thời khóa biểu và phía trên là ảnh mẹ bế mình lúc nhỏ ạ
- HS theo dõi, lắng nghe.

- Gia Bảo  : Con thưa cô là quả cầu.
· Học đá cầu môn thể dục
- HS 8 : Con thưa cô từ ngữ chỉ đồ dùng học tập là từ chỉ sự vật ạ.

- HS đọc.

- HS nêu: Bài tập đặt một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.
- Bạn…Sâu. (LPHT) : Bạn chính là bút màu. 

- Bạn ….(Tổ trưởng): Theo tớ, bút màu dùng để vẽ tranh và tô màu.

1. Bạn…Sâu (Lớp trưởng): Chúng mình bắt đầu chơi nhé. Trên tay tớ có chiếc bảng con. Bảng con tớ dùng để tập viết. 

Tiếp theo tớ xin mời bạn Khôi…..

2. Bạn Khôi…..: Bạn trả lời đúng rồi đấy. Còn đây là quyển vở. Các bạn có biết quyển vở dùng để làm gì không ? Quyển vở dùng để viết bài đấy.

Tớ mời bạn Thiên Minh…….
3. Bạn Thiên Minh.. : Tớ đồng ý với ý kiến của bạn. Còn đồ dùng học tập tớ thích nhất là chiếc đèn bàn . Vì đèn bàn giúp tớ có đủ ánh sáng để học tập.
Còn Trung , cậu thích đồ dùng học tập nào ?

4. Bạn Trung…. : Tớ được mẹ mua cho một bộ đồ dùng học tập, trong đó có chiếc com-pa, nhưng tớ chưa biết com-pa dùng để làm gì? Có bạn nào giúp tớ được không ? 

Tớ mời bạn Minh Anh………
- Bạn Minh Anh  Tớ đã từng thấy chị tớ dùng com-pa để vẽ hình tròn. 

- Bạn Trung…. nói : Cảm ơn bạn Minh Anh….. Nhờ cậu mà tớ đã biết được công dụng của chiếc com-pa rồi đấy.

- Bạn  Trung .: Tớ xin mời Gia Bảo… cùng chia sẻ với cả lớp nào.
5. Bạn Gia Bảo : Đây là bút mực của tớ. (giơ bút mực cho các bạn nhìn). Bút mực tớ dùng để viết bài. Sau mỗi lần viết tớ sẽ đóng nắp để bút không bị rơi và tòe ngòi.

Mình xin mời bạn Quỳnh Anh nêu đồ dùng học tập mà cậu yêu thích nhất.
6. Bạn Quỳnh Anh......: Mình có quyển sách Tiếng Việt lớp 2 (giơ sách). Tớ dùng sách để học bài. Để giữ sách luôn mới, tớ không làm quăn mép, rách bìa hay viết vào sách đâu. Tớ phải giữ gìn quyển sách cẩn thận.
- HS làm bài
- Bạn……. đọc chữa: 

Bút mực giúp em luyện chữ đẹp.
- Bạn……. nhận xét : Con thưa cô bạn tìm từ đúng và viết câu hay rồi ạ.

- HS lắng nghe.
- Bạn…. đọc

-Bạn….. : Khi viết câu con cần viết hoa đầu câu và cuối câu viết dấu chấm ạ.

- 1 HS đọc

- HS nêu : Con thưa cô, bài tập 3 yêu cầu chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi điền vào ô vuông ạ.
- HS đọc thầm.
-Bạn : Con thưa cô, đoạn hội thoại này có 2 nhân vật là Bút Chì và Tẩy ạ.

- Bạn….. + bạn………đọc.
- Bạn…….: Con thưa cô, câu đầu tiên, Bút Chì hỏi Tẩy: Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không?
- HS : Con điền dấu chấm hỏi ạ
- HS : Vì đây là câu hỏi ạ.
- 1 HS nhận xét.
· Thiên Minh lên bảng làm
Thiên Minh đọc : Đọc bài làm của mình
- Thiên Minh hỏi : Vừa rồi, tớ đã trình bày bài làm của mình. Xin mời các bạn nhận xét, góp ý giúp mình nhé.
- HSB : Bạn làm bài đúng rồi. Tớ muốn hỏi tại sao câu thứ 2 bạn lại điền dấu chấm hỏi ?
-HS A : Tớ điền dấu chấm hỏi vì đây là câu hỏi của Tẩy. Vậy tớ đố các bạn biết 3 câu còn lại vì sao tớ điền dấu chấm? Tớ mời bạn…HSC…….
- Khôi : Theo tớ dấu chấm cậu điền vào 3 câu  còn lại vì đó là hết câu.
- HS4: Nếu đọc câu có dấu chấm con cần nghỉ hơi sau dấu chấm ạ.
-HS5 : Câu có dấu chấm hỏi con sẽ đọc lên cao giọng ở cuối câu ạ.

- 2 HS đọc phân vai : Bạn……vai Bút Chì, bạn……. vai Tẩy
- HS: Con dùng dấu chấm khi viết hết 1 câu.
- HS: Khi viết trọn vẹn 1 ý con dùng dấu chấm.
- HS: Khi viết câu hỏi con cần viết dấu chấm hỏi ở cuối câu ạ.

-HS : Cặp sách là người bạn thân thiết của em. 

- ….: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.
- …….: Câu 2 bạn đặt câu đều đúng rồi ạ.
- HS : Bạn đã học bài chưa?

- HS : Cuối tuần này, cậu có đi đá bóng không?

- HS : Con biết các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập và công dụng của những đồ vật đó.

-HS : Con còn biết được cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi nữa ạ. 



